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HB
Số tiền HB Ghi chú

1 14ĐH07115 Nguyễn Thị Liễu 05/05/1996 ĐH Thú Y K1 3.79 93 Xuất sắc 3,967,500

2 15DH01720 Nguyễn Thị Huyền 25/08/1996 ĐH Kế toán K2.07       3.91 84 Giỏi 3,795,000

3 15DH01415 Lương Thị Bích Hoa 19/09/1991 ĐH Kế toán K2.05       3.88 95 Xuất sắc 3,967,500

4 15DH01625 Nguyễn Thị Nhi 15/12/1997 ĐH Kế toán K2.06       3.82 82 Giỏi 3,795,000

5 15DH01660 Trần Thị Hường 04/08/1997 ĐH Kế toán K2.07       3.82 80 Giỏi 3,795,000

6 15DH01331 Nguyễn Thị Nga 15/01/1996 ĐH Kế toán K2.03       3.76 92 Xuất sắc 3,967,500

7 15DH01563 Nguyễn Thị Hiền 09/05/1997 ĐH Kế toán K2.07       3.74 96 Xuất sắc 3,967,500

8 15DH01324 Ngô Thị Mỹ Linh 13/03/1997 ĐH Kế toán K2.03       3.65 92 Xuất sắc 3,967,500

9 15HDKI110 Trần Thị Thu Hiền 01/10/1997 ĐH Kinh tế K2       4.00 90 Xuất sắc 3,967,500

10 15HDKI111 Võ Thị Hiền 28/06/1997 ĐH Kinh tế K2       3.91 90 Xuất sắc 3,967,500

11 15DH03136 Nguyễn Hữu Toàn 08/04/1995 ĐH QTKD K2       3.94 87 Giỏi 3,795,000

12 15DH04105 Nguyễn Thị Hoàn 14/03/1996 ĐH QL đất đai K2       3.93 92 Xuất sắc 3,967,500

13 15DH07182 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/08/1997 ĐH Thú y K2       4.00 85 Giỏi 3,795,000

14 15DH07101 Kha Thị Anh 23/03/1997 ĐH Thú y K2       3.68 92 Xuất sắc 3,967,500

15 16DH01131 Nguyễn Thị Oanh 20/10/1998 ĐH Kế toán K3.01       3.90 91 Xuất sắc 3,967,500

47 16DH01557 Nguyễn Thị Phương 09/06/1998 ĐH Kế toán K3.02       3.63 92 Xuất sắc 3,967,500

17 16DH01565 Nguyễn Thị Xuân 10/10/1997 ĐH Kế toán K3.04       3.85 92 Xuất sắc 3,967,500

18 16DH01538 Đặng Thị Thảo 18/08/1998 ĐH Kế toán K3.05       3.73 94 Xuất sắc 3,967,500
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19 16DH01509 Hoàng Thị Thu Hiền 15/06/1998 ĐH Kế toán K3.05       3.65 94 Xuất sắc 3,967,500

20 16DHKI114 Nguyễn Thị Thanh Trà 04/11/1997 ĐH Kinh tế K3       3.87 93 Xuất sắc 3,967,500

21 16DH03144 Lê Thị Hoài Thương 08/07/1997 ĐH QTKD K3.01       3.89 95 Xuất sắc 3,967,500

22 16DH03159 Ngô Thị Xuyến 17/09/1997 ĐH QTKD K3.01       3.58 96 Giỏi 3,795,000

23 16DH04105 Nguyễn Thị Nhung 26/01/1998 ĐH QLĐĐ K3       3.63 95 Xuất sắc 3,967,500

24 16DH01128 Lê Thị Ngọc 10/08/1998 ĐH Thú y K3.01       3.81 92 Xuất sắc 3,967,500

25 16DH07259 Hoàng Thanh Tiến 26/09/1992 ĐH Thú y K3.02       3.78 96 Xuất sắc 3,967,500

26 16DH07217 Trần Thị Mỹ Linh 05/04/1998 ĐH Thú y K3.02       3.78 95 Xuất sắc 3,967,500

27 17DH01268 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1999 ĐH Kế toán K4.02       3.85 92 Xuất sắc 3,967,500

28 17DH01263 Nguyễn Thị Hoa 26/10/1999 ĐH Kế toán K4.02       3.68 90 Xuất sắc 3,967,500

29 17DH01108 Hoàng Thị Hà 02/11/1999 ĐH Kế toán K4.01       3.63 92 Xuất sắc 3,967,500

30 17DHKI106 Dương Thị Phương 22/03/1999 ĐH Kinh tế K4       3.45 97 Giỏi 3,795,000

31 17DH03111 Nguyễn Thị Lam 13/09/1999 ĐH QTKD K4.01       3.40 87 Giỏi 3,795,000

Tổng: 31 SV 121,612,500

                       (Đã ký) (Đã ký)

                                           Bằng chữ: Một trăm hai mốt triệu sáu trăm mười hai nghìn năm trăm đồng
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